
Số lớp 

Mầm 

non 

Số lớp 

nhà trẻ

Viên 

chức 

quản 

lý

Giáo 

viên

NV 

khác

Giáo 

viên 

Nhân 

viên

1 Hải Thành 11 9 2 29 28 3 24 1 1 0 7

2 Hòa Nghĩa 18 15 3 47 40 3 36 1 6 1 11

3 Tân Thành 11 9 2 30 27 3 23 1 2 1 6

40 33 7 106 95 9 83 3 9 2 24

Ghi 

nhận 

nhân 

viên 

nấu ăn 

trong 

chỉ 

tiêu

Trong đó

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠM GIAO KHỐI MẦM NON 2026

(kèm theo công văn số       /UBND-VHXH ngày    /01/2026)

Cộng

ST

T
Trường

Tổng 

số 

người 

làm 

việc 

năm 

2026

Số lớp năm học 2025-2026 
Số người làm việc trong chỉ tiêu 

biên chế được giao 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

 PHƯỜNG DƯƠNG KINH

Tổng số

Số HĐ giao 

theo NĐ 111

Trong đó

Tổng biên 

chế được 

giao



Viên chức  

quản lý
Giáo viên TPT Nhân viên

1 Hải Thành 18 38 38 3 32 1 2

2 Hòa Nghĩa 27 47 47 3 41 1 2

3 Tân Thành 14 21 21 21

59 106 106 6 94 2 4

Số người làm việc trong chỉ tiêu

 biên chế được giao 2026Tổng số 

người làm 

việc được 

giao 2026

Số lớp 2024- 

2025

Cộng 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 PHƯỜNG DƯƠNG KINH

Số 

TT

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠM GIAO KHỐI TIỂU HỌC 2026

(kèm theo công văn số       /UBND-VHXH ngày    /01/2026)

Trường
Trong đó

Tổng số viên 

chức giao



Giáo viên 
Nhân 

viên

0 0

0 0

0 0

0 0

Số hợp đồng giao 

theo NĐ 111

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠM GIAO KHỐI TIỂU HỌC 2026

(kèm theo công văn số       /UBND-VHXH ngày    /01/2026)



Viên 

chức  

quản lý 

Giáo 

viên
TPT

Nhân 

viên 

Giáo 

viên 

1 Hải Thành 17 37 29 3 23 1 2 7

2 Hòa Nghĩa 21 45 38 3 32 1 2 6

3 THCS Tân Thành 12 31 25 3 19 1 2 5

50 113 92 9 74 3 6 18

TH Tân Thành 14 21 21 21

TH&THCS Tân 

Thành
26 52 46 3 40 1 2 5

Trường

TỔNG khối THCS

Trong đó

Số người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được 

giao 2026

Tổng viên 

chức giao

STT

ỦY BAN NHÂN DÂN

 PHƯỜNG DƯƠNG KINH

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠM GIAO KHỐI THCS 2026

(kèm theo công văn số       /UBND-VHXH ngày    /01/2026)

Tổng số 

người 

làm việc 

được 

giao

Số hợp đồng giao 

theo NĐ 111
Số lớp 

2025 - 

2026



Nhân 

viên

1

1

1

3

1

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠM GIAO KHỐI THCS 2026

(kèm theo công văn số       /UBND-VHXH ngày    /01/2026)

Số hợp đồng giao 

theo NĐ 111
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